Ngày soạn: 7/5/2025
TIẾT 138, 139: NÓI VÀ NGHE
VỀ ĐÍCH NGÀY HỘI VỚI SÁCH
	Lớp
	Tiết theo PPCT
	Ngày, tháng, năm
	Số học sinh tham gia
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I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
a. Năng lực đặc thù
- HS giới thiệu được cuốn sách yêu thích, trình bày các sản phẩm của mình
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề: HS sáng tạo để giải quyết được các tình huống có vấn đề.
- Năng lực tự chủ và tự học: HS nhận ra và điều chỉnh được những  sai sót. 
- Năng lực hợp tác: Tăng cường khả năng trình bày và diễn đạt ý tưởng; sự tương tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm khi thực hiện nhiệm vụ.  
Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Biết lắng nghe, thể hiện sự tôn trọng những cách cảm nhận, đánh giá về một cuốn sách hoặc bài trình bày sản phẩm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Liên hệ với nhân viên thư viện chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết.
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi.
- Bảng phân công nhiệm vụ cho HS hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho HS ở nhà
2. Chuẩn bị của học sinh: Các sản phẩm đã chuẩn bị, mượn sách tại thư viện.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng HS thực hiện nhiệm vụ học tập học tập của mình từ đó khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS chuẩn bị cho bài nói “Ngày hội với sách”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe GV nêu yêu cầu, hoàn thành bài tập để trình bày trước lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, khen ngợi các HS đã chia sẻ.
- GV dẫn vào bài: Sau khi thực hiện vai trò một người đọc thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với tác giả, một người viết kiên nhẫn và sáng tạo, em hãy làm diễn giả có khả năng thuyết phục cao để giới thiệu về cuốn sách yêu thích hoặc trình bày sản phẩm của mình. Hãy đem đến ngày hội sách với những bài viết, tác phẩm của em.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (80 phút)
Hoạt động 1: Chuẩn bị nói
a. Mục tiêu: HS nắm được cách xây dựng bài nói đạt yêu cầu.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV yêu cầu HS đọc SGK và nêu yêu cầu về xác định mục đích nói và người nghe 
- GV dành khoảng 20 phút cho HS tự soát lại nội dung bài nói đã chuẩn bị ở nhà (dựa trên hướng dẫn của SHS và những nhiệm vụ được GV giao thực hiện trước đó) hoặc lựa chọn một cuốn sách tại thư viện để tham khảo, tìm hiểu về nội dung.
- GV hướng dẫn: Lựa chọn hoạt động hoặc nội dung cần trình bày (giới thiệu cuốn sách yêu thích hoặc tác phẩm của em)
+ Nếu trình bày về cuốn sách yêu thích, em cần lập dàn ý bài nói, đánh dấu những nội dung cần nhấn mạnh như tên cuốn sách, hoàn cảnh ra đời, ...
+ Nếu trình bày về tác phẩm của em, nên có một số lời giới thiệu rõ về hoàn cảnh, nguồn cảm hứng gợi cho em viết tác phẩm và lựa chọn cách đọc, cách minh hoạ phù hợp, hấp dẫn với người nghe
GV yêu cầu HS các nhóm xây dựng dàn ý bài nói (xác định các luận điểm, sử dụng các lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề) và tiến hành luyện tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe câu hỏi, thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
- Mục đích nói: Chọn một trong hai mục đích nói sau đây để chuẩn bị và trình bày
+ Giới thiệu cuốn sách yêu thích để thu hút sự chú ý đối với tác phẩm, gợi hứng thú đọc sách của người nghe
+ Giới thiệu tác phẩm của mình với người nghe (đọc diễn cảm, ngâm thơ, ...)
- Người nghe: Những người quan tâm đến kết quả dự án đọc sách hoặc muốn có thêm kinh nghiệm tổ chức dự án đọc sách
- Xác định nội dung nói
- Tìm ý và sắp xếp ý
- Xác định từ ngữ then chốt.
	1. Yêu cầu về xác định mục đích nói và người nghe











2. Chuẩn bị bài nói



Hoạt động 2: Thực hành nói và nghe
a. Mục tiêu: Nắm được các kĩ năng khi trình bày bài nói.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV lưu ý HS một số vấn đề về việc trình bày bài nói theo nội dung đã chuẩn bị. Dù lựa chọn trình bày về cuốn sách yêu thích hay trình bày tác phẩm, cần phải lưu ý những điểm chung sau:
+ Trình bày một cách rõ ràng và sinh động các nội dung đã chuẩn bị
+ Cố gắng nhấn mạnh các điểm nổi bật cần chú ý trong khi trình bày
+ Sử dụng phù hợp các phương tiện phi ngôn ngữ để phần trình bày được hấp dẫn hơn và thu hút sự chú ý của người nghe
- GV yêu cầu HS trình bày và lắng nghe đọc kĩ yêu cầu với người nói và người nghe để hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS luyện tập bài nói.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày kết quả trước lớp, GV yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung và hoàn thiện bảng kiểm theo phiếu dưới đây
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức  
	2. Trình bày bài nói


Hoạt động 3: Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu: Nắm được tiêu chí đánh giá bài nói và đưa ra được nhận xét về bài nói.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV phát cho HS phiếu đánh giá và yêu cầu HS đọc kĩ, trao đổi và đánh dấu vào các cột phù hợp.
- Sau khi hoàn thành, GV thu lại những phiếu làm cơ sở đánh giá hoạt động nói và nghe cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe yêu cầu, thực hiện nhận xét bài nói và đánh giá theo các tiêu chí như trong bảng.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày nhận xét và thảo luận về những ý kiến đóng góp
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	3. Trao đổi bài nói



	Tiêu chí
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đạt được
  Chưa đạt           Đạt                  Tốt

	






Nội dung nói
	Xác định được đúng nội dung nói: Bài giới thiệu cuốn sách hoặc tác phẩm được trình bày
	
	
	

	
	Bài nói làm sáng tỏ được nhiều khía cạnh của vấn đề:
- Đối với đề trình bày về cuốn sách yêu thích: nhấn mạnh vào những nội dung quan trọng của cuốn sách
	
	
	

	
	Biết mở đầu và triển khai, kết thúc lôi cuốn, hấp dẫn
	
	
	

	
	Vận dụng cách thức phê phán trong các thể loại văn học đã học
	
	
	

	Ngữ điệu, 
lời nói
	Thể hiện được cảm xúc, cho thấy sự quan tâm và am hiểu của người nói về vấn đề
	
	
	

	
Diễn đạt
	Dùng từ ngữ chính xác, gây ấn tượng
	
	
	

	
	Dùng đa dạng các kiểu câu: câu hỏi, câu kể, …
	
	
	

	


Tương tác với người nghe
	Biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp với bối cảnh
	
	
	

	
	Biết bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình trước sự phản bác của người nghe bằng những lí lẽ, bằng chứng xác đáng, hợp lí
	
	
	

	Thời gian
	Đảm bảo thời gian quy định; phân bố hợp lí tỉ lệ giữa thời gian nói trực tiếp, thời gian trình chiếu các hình ảnh, tư liệu (nếu có) và thời gian trao đổi
	
	
	


3. Hoạt động 3: Vận dụng (5 phút) 
a. Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức đã học để viết đoạn văn.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
- GV nêu yêu cầu: Hãy viết bài văn ngắn trình bày về một cuốn sách yêu thích hoặc trình bày tác phẩm của mình
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS nghe yêu cầu và thực hiện bài làm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Hs hoàn thành bài làm, chỉnh sửa. 
- GV khuyến khích HS quay video phần trình bày nói ở nhà và nộp cho GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, lưu ý cả lớp, khen ngợi HS đã trình bày bài tập trước lớp.
IV. RÚT KINH NGHIỆM
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

